THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1

Năm học: 2023 – 2024
(Áp dụng từ ngày 05/9/2023)

	THỨ
	
	LỚP 1A1

(Tâm)
	LỚP 1A2

(Phương)
	LỚP 1A3

(Thịnh)
	LỚP 1A4

(Tình)

	HAI
	S
	TN
	TN
	TN
	TN

	
	
	TA (Dũng)
	T
	TV
	TV

	
	
	T
	TA (Dũng)
	TV
	TV

	
	C
	ÂN (Loan)
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	ÂN (Loan)
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	ÂN (Loan)
	T

	BA
	S
	MT (Hợi)
	ĐĐ (Hiền)
	TNXH (Bích)
	GDTC (Hà)

	
	
	GDTC (Hà)
	MT (Hợi)
	ĐĐ (Hiền)
	TNXH (Bích)

	
	
	TNXH (Bích)
	GDTC (Hà)
	MT (Hợi)
	ĐĐ (Hiền)

	
	
	ĐĐ (Hiền)
	TNXH (Bích)
	GDTC (Hà)
	MT (Hợi)

	
	C
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	Ôn TV
	Ôn TV
	TA (Dũng)
	Ôn TV

	TƯ
	S
	TN (Hiền)
	TNXH (Bích)
	TĐTV (Hiền HP)
	GDTC (Hà)

	
	
	GDTC (Hà)
	TN (Hiền)
	TNXH (Bích)
	TĐTV (Hiền HP)

	
	
	TĐTV (Hiền HP)
	GDTC (Hà)
	TN (Hiền)
	TNXH (Bích)

	
	
	TNXH (Bích)
	TĐTV (Hiền HP)
	GDTC (Hà)
	TN (Hiền)

	
	C
	

	NĂM
	S
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	TV
	TA (Thanh)

	
	
	T
	T
	T
	TA (Thanh)

	
	
	Ôn T
	Ôn T
	Ôn TV 
	TV

	
	C
	TV
	TV
	TA (Dũng)
	T

	
	
	TA (Dũng)
	TV
	T
	Ôn T

	
	
	TV
	TA (Dũng)
	Ôn T
	ÂN (Loan)

	SÁU
	S
	T. Học (Hạnh)
	TV
	TV
	TV

	
	
	T
	T. Học (Hạnh)
	TV
	TV

	
	
	TV
	T
	T. Học (Hạnh)
	T

	
	
	TV
	TV
	T
	T. Học (Hạnh)

	
	C
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	TN
	TN
	TN
	TN

	
	
	+2 19
	-1 19
	+2 19
	+3 19


                                                     Thống Nhất, ngày 22 tháng 8 năm 2023
                                                        Người lập

                                                          Nguyễn Duy Thế

Ghi chú: Phương mỗi tuần dạy cho Tình 1 tiết như vậy Tình sẽ dư 2 tiết
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2
Năm học: 2023 – 2024
(Áp dụng từ ngày 05/9/2023)

	THỨ
	
	LỚP 2A1

(Nga)
	LỚP 2A2

(Xuân)
	LỚP 2A3

(Nhiên)
	LỚP 2A4

(Thanh)

	HAI
	S
	TN
	TN
	TN
	TN

	
	
	TOÁN
	TA (Thanh)
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TV
	TV
	TA (Thanh)
	TV

	
	C
	GDTC (Hà)
	TNXH (Bích)
	Đọc sách (Hiền)
	TOÁN

	
	
	Đọc sách (Hiền)
	GDTC (Hà)
	TNXH (Bích)
	TV

	
	
	TNXH (Bích)
	TV
	GDTC (Hà)
	TV

	BA
	S
	TA (Thanh)
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TV
	TA (Thanh)
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	TA (Thanh)
	TV

	
	
	TCT
	TV
	TV
	TA (Thanh)

	
	C
	TOÁN
	TOAN
	TV
	GDTC (Hà)

	
	
	TV
	TV
	GDTC (Hà)
	TV

	
	
	TV
	TCT
	TCT
	TCT

	TƯ
	S
	TCTV
	TN (Lê)
	TV
	TOÁN

	
	
	TN
	TV
	TN
	TN

	
	
	TOÁN
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TOÁN
	TOÁN
	TCTV

	
	C
	

	NĂM
	S
	TA (Thanh)
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TOÁN
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TCTV
	TCTV
	TA (Thanh)

	
	C
	TV
	T. Học (Hạnh)
	TV
	TV

	
	
	TV
	TOÁN
	T. Học (Hạnh)
	TNXH (Bích)

	
	
	T. Học (Hạnh)
	TV
	TV
	TN

	SÁU
	S
	MT (Hợi)
	TNXH (Bích)
	ÂN (Loan)
	ĐĐ (Hiền)

	
	
	ĐĐ (Hiền)
	MT (Hợi)
	TNXH (Bích)
	ÂN (Loan)

	
	
	ÂN (Loan)
	ĐĐ (Hiền)
	MT (Hợi)
	TNXH (Bích)

	
	
	TNXH (Bích
	ÂN (Loan)
	ĐĐ (Hiền)
	MT (Hợi)

	
	C
	TOÁN
	Đọc sách (Hiền)
	TOÁN
	GDTC (Hà)

	
	
	TN
	GDTC (Hà)
	TV
	Đọc sách (Hiền)

	
	
	GDTC (Hà)
	TN
	TN
	T. Học (Hạnh)

	
	
	20
	+2 19
	20
	20


Thống Nhất, ngày 22 tháng 8 năm 2023
                                                                       Người lập

                                                                        Nguyễn Duy Thế

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3
Năm học: 2023 – 2024
(Áp dụng từ ngày 05/9/2023)

	THỨ
	
	LỚP 3A1

(Hương)
	LỚP 3A2

(Ngần)
	LỚP 3A3

(Châu)
	LỚP 3A4

(Ngọc)

	HAI
	S
	TN
	TN
	TN
	TN

	
	
	Đ ĐỨC (Y. Loan)
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TOÁN
	Đ ĐỨC (Y. Loan)
	TV
	TV

	
	C
	AV (Dũng)
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	AV (Dũng)
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	AV (Dũng)
	TCTV

	BA
	S
	TIN HỌC (Hạnh)
	AV (Dũng)
	ÂN (Loan)
	TD (Cường)

	
	
	TD (Cường)
	TIN HỌC (Hạnh)
	AV (Dũng)
	ÂN (Loan)

	
	
	ÂN (Loan)
	TD (Cường)
	TIN HỌC (Hạnh)
	AV (Dũng)

	
	
	AV (Dũng)
	ÂN (Loan)
	TD (Cường)
	TIN HỌC (Hạnh)

	
	C
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	AV (Dũng)

	
	
	TV
	TV
	AV (Dũng)
	TOÁN

	
	
	TNXH
	TNXH
	TNXH
	TNXH

	TƯ
	S
	TV
	TOÁN
	MT(Hơi)
	TOÁN

	
	
	TV
	TV
	TOÁN
	MT(Hơi)

	
	
	MT(Hơi)
	TN
	TV
	TV

	
	
	TOÁN
	MT(Hơi)
	TN
	TN

	
	C
	

	NĂM
	S
	AV (Dũng)
	TD (Cường)
	C Nghệ (Hạnh)
	Đọc sách (Bích)

	
	
	Đọc sách (Bích)
	AV (Dũng)
	TD (Cường)
	C Nghệ (Hạnh)

	
	
	C Nghệ (Hạnh)
	Đọc sách (Bích)
	AV (Dũng)
	TD (Cường)

	
	
	TD (Cường)
	C Nghệ (Hạnh)
	Đọc sách (Bích)
	AV (Dũng)

	
	C
	TCTV
	TV
	Đ ĐỨC (Y. Loan)
	TV

	
	
	TOÁN
	TOÁN
	TV
	Đ ĐỨC (Y. Loan)

	
	
	TN
	TCT
	TNXH
	TNXH

	SÁU
	S
	TOÁN
	TV
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TV
	TV
	TCTV
	TV

	
	
	TV
	TCTV
	TV
	TV

	
	
	TCT
	TNXH
	TCT
	TCT

	
	C
	TNXH
	AV (Dũng)
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TN
	TOÁN
	TV
	AV (Dũng)

	
	
	AV (Dũng)
	TN
	TN
	TN

	
	
	19 (TPCM)
	-1 19
	-1 19
	+2 19


                                                                    Thống Nhất, ngày 22 tháng 8 năm 2023
                                                                      Người lập

                                                                        Nguyễn Duy Thế
Ghi chú: Ngần và Châu mỗi tuần dạy cho Ngọc 2 tiết như vậy tất cả vừa đủ.
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4

Năm học: 2023 – 2024
(Áp dụng từ ngày 05/9/2023)

	THỨ
	
	LỚP 4A1

(Gấm)
	LỚP 4A2

(Thương)
	LỚP 4A3

(P. Sáu)
	LỚP 4A4

(Loan)

	HAI
	S
	TN
	TN
	TN
	TN

	
	
	TOAN
	TOAN
	TOAN
	TV

	
	
	TV
	TV
	TV
	KH

	
	C
	TD (Cường)
	TV
	KH
	MT (Hợi)

	
	
	TV
	TD (Cường)
	TV
	TV

	
	
	KH
	KH
	TD (Cường)
	TOAN

	BA
	S
	LS
	LS
	LS
	LS

	
	
	TOAN
	TOAN
	TOAN
	TOAN

	
	
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	TN
	TV

	
	C
	TOAN
	TOAN
	Đ ĐỨC (Bích)
	TOAN

	
	
	TV
	TV
	TOAN
	Đ ĐỨC (Bích)

	
	
	ĐL
	ĐL
	ĐL
	ĐL

	TƯ
	S
	AV (Dũng)
	TIN HỌC
	ÂN (Loan)
	AV (Thanh)

	
	
	AV (Dũng)
	ÂN (Loan)
	TIN HỌC
	AV (Thanh)

	
	
	TIN HỌC
	AV (Dũng)
	AV (Thanh)
	ÂN (Loan)

	
	
	ÂN (Loan)
	AV (Dũng)
	AV (Thanh)
	TIN HỌC

	
	C
	

	NĂM
	S
	TOAN
	TV
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	KH
	TOAN
	TV
	TV

	
	
	Đ ĐỨC
	KH
	TV
	TV

	
	
	TN
	TN
	KH
	KH

	
	C
	Đọc sách (Hiền)
	Đ ĐỨC (Bích)
	TOÁN
	TOAN

	
	
	TV
	Đọc sách (Hiền)
	TV
	TN

	
	
	TV
	TV
	Đọc sách (Hiền)
	TD (Cường)

	SÁU
	S
	TD (Cường)
	AV (Dũng)
	AV (Thanh)
	C. Nghệ (Hà)

	
	
	C. Nghệ (Hà)
	AV (Dũng)
	AV (Thanh)
	TD (Cường)

	
	
	AV (Dũng)
	TD (Cường)
	C. Nghệ (Hà)
	AV (Thanh)

	
	
	AV (Dũng)
	C. Nghệ (Hà)
	TD (Cường)
	AV (Thanh)

	
	C
	MT (Hợi)
	TOAN
	TV
	TV

	
	
	TOAN
	MT (Hợi)
	TN
	TN

	
	
	TN
	TN
	MT (Hợi)
	Đọc sách (Hiền)

	
	
	20
	+2 19
	-1 19
	19


                                                                Thống Nhất, ngày 22 tháng 8 năm 2023
                                                        Người lập

                                                        Nguyễn Duy Thế
Ghi chú: P Sáu mỗi tuần dạy cho Thương 1 tiết như vậy Thương sẽ dư 1 tiết

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5

Năm học: 2023 – 2024
(Áp dụng từ ngày 05/9/2023)

	THỨ
	
	LỚP 5A1

(Hoa)
	LỚP 5A2

(T. Sáu)
	LỚP 5A3

(Thủy)
	LỚP 5A4

(B. Hiền)

	HAI
	S
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	C
	AV (Thanh)
	TIN HỌC
	TV
	TV

	
	
	TV
	AV (Thanh)
	TIN HỌC
	Đ LÍ

	
	
	Đ LÍ
	Đ LÍ
	AV (Thanh)
	TIN HỌC

	BA
	S
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	Khoa học
	TV
	Khoa học
	Khoa học

	
	
	TN
	Khoa học
	Đ LÍ
	TV

	
	C
	TV
	AV (Thanh)
	TIN HỌC
	TD (Cường)

	
	
	TOÁN
	TD (Cường)
	AV (Thanh)
	TIN HỌC

	
	
	TV
	TIN HỌC
	TD (Cường)
	AV (Thanh)

	TƯ
	S
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TD (Cường)
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	TD (Cường)
	LS

	
	
	LS
	LS
	LS
	TD (Cường)

	
	C
	

	NĂM
	S
	ÂN (Loan)
	ĐĐ (Thế)
	MT
	K Thuật (Hà)

	
	
	K Thuật (Hà)
	ÂN (Loan)
	ĐĐ (Thế)
	MT

	
	
	MT
	K Thuật (Hà)
	ÂN (Loan)
	ĐĐ (Thế)

	
	
	ĐĐ (Thế)
	MT
	K Thuật (Hà)
	ÂN (Loan)

	
	C
	TD (Cường)
	TN
	AV (Thanh)
	TOÁN

	
	
	TN
	TD (Cường)
	TV
	AV (Thanh)

	
	
	AV (Thanh)
	TOÁN
	TN
	TN

	SÁU
	S
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học
	Khoa học

	
	C
	TIN HỌC
	TV
	TOÁN
	AV (Thanh)

	
	
	TIN HỌC
	AV (Thanh)
	TV
	TV

	
	
	AV (Thanh)
	TN
	TN
	TN

	
	
	20
	20
	20
	+3 20


                                           Thống Nhất, ngày 22 tháng 8 năm 2023
                                                  Người lập

                                                    Nguyễn Duy Thế
THỜI GIAN RA VÀO LỚP

	
	TỪ
	ĐẾN
	CÔNG VIỆC
	GHI CHÚ

	Buổi sáng
	7 giờ 00 phút
	7 giờ 15 phút
	HS tập thể dục đầu giờ
	

	
	7 giờ 15 phút
	8 giờ 30 phút
	Học tiết 1,2
	5 phút chuyển giao tiết

	
	8 giờ 30 phút
	8 giờ 50 phút
	Ra chơi
	

	
	8 giờ 50 phút
	10 giờ 05 phút
	Học tiết 3,4
	5 phút chuyển giao tiết

	Buổi chiều
	13 giờ 30 phút
	14 giờ 45 phút
	Học tiết 1,2
	5 phút chuyển giao tiết

	
	14 giờ 45 phút
	15 giờ 05 phút
	Ra chơi
	

	
	15 giờ 05 phút
	15 giờ 45 phút
	Học tiết 3
	

	
	15 giờ 45 phút
	16h20 phút
	Học GDKNS
	


